
ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục số 01

PHƯỜNG TRẦN PHÚ

Tỉnh
Huyệ

n
xã Tỉnh Huyện xã

1 2 3 4 5 3 4 5 6 7

I Thu theo chỉ tiêu KH 30.200 30.200 12.125 15.141 2.934

1 Ngoài quốc doanh 15.800 15.800 6.200 8.920 680

1.1 GTGT &TNDN 15.800 15.800 6.200 8.920 680

a Hộ cá thể 3.400 3.400 0 2.720 680

-  GTGT Phường thu hộ cá thể 80% 20% 3.050 3.050 0 2.440 610

 -  GTGT XD nhà ở tư nhân 80% 20% 350 350 0 280 70

b Doanh nghiệp 12.400 12.400 6.200 6.200 0

- GTGT+TNDN trên địa bàn Phường 50% 50% 12.400 12.400 6.200 6.200 0

2 Thuế sử dụng đất phi NN 100% 1.250 1.250 0 0 1.250

3 Phí, lệ phí 260 260 0 96 164

- Phí, lệ phí phân cấp(vĩa hè,công chứng) 100% 100 100 0 0 100

 - Lệ phí môn bài 60% 40% 160 160 96 64

4 Lệ phí trước bạ 1.000 1.000 0 200 800

- Phường  thu 20% 80% 1.000 1.000 0 200 800

5 Thu khác NS 40 40 0 0 40

- Thu khác phường xã 100% 40 40 0 0 40

6 Thuế TN cá nhân 50% 50% 5.700 5.700 2.850 2.850 0

7 Tiền thuê đất 50% 50% 6.150 6.150 3.075 3.075 0

8 Thuế quốc doanh 60% 40% 0 0 0 0 0

9 Tiền sử dụng đất 50% 45% 5% 0 0 0 0 0

- Phường thu 30% 70% 0 0 0 0

II Thu bổ sung 100% 2.534 2.534 2.534

1 NS Phêng 100% 2.534 2.534 0 0 2.534

Tổng cộng 32.734 32.734 12.125 15.141 5.468

Phân chia các cấp

 của UBND phường Trần Phú )
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